SƠ ĐỒ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA – HK2-2013-2014
	Thời gian
	Buổi
	Phòng thí nghiệm 1

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	CN

	10/3 - 17/4

5 tuần
	SÁNG
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	ĐẠT

55TP3

TH Hóa ĐC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/3- 11/4

5 tuần
	CHIỀU
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa học
	

	14/4 – 10/5

4 tuần
	CHIỀU
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa PT

	12/5 – 07/6

4 tuần
	CHIỀU
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ
	ĐẠT

55TTP

TH Hóa Hữu cơ


	Thời gian
	B

u

ổ

i
	Phòng thí nghiệm 2
	Phòng thí nghiệm 3

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	CN
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	CN



	17/3 - 05/5

7 tuần
	S
	Hoàng

55CNOT
HĐC
	
	Hoàng

55CNOT
HĐC
	Hoàng

55CNOT
HĐC
	
	Ngọc

55CB-3
HĐC
	Ngọc

55KTTT-3
HĐC


	Ngọc

55CB-1
HĐC
	Ngọc

55KTTT-1
HĐC
	An

55SH1-1

HPT
	Ngọc

55KTTT-2
HĐC
	Ngọc

55CB-2
HĐC
	An

55SH1-2

HPT
	

	
	C
	
	Hoàng

55CNCK
HĐC
	
	Hoàng

55CNCK
HĐC
	Hoàng

55CNCK
HĐC
	Hoàng

55CNCK
HĐC
	
	Ngọc

55MT2-1
HĐC
	An

55SH2-1

HPT
	Ngọc

55MT2-2
HĐC
	An

55CMT-1
HPT
	
	An

55SH2-2

HPT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/5- 08/6

4 tuần
	S
	Hoàng

55CTP1-1
HĐC
	Hoàng

55CTP1-2
HĐC
	Hoàng

55CTP1-3
HĐC
	Hoàng

55CTP1-4
HĐC
	Hoàng

55CTP1-5
HĐC
	Ngọc

55CB-3
HĐC
	Ngọc

55CB-4
HĐC


	Ngọc

55CB-3
HĐC
	Ngọc

55KTTT-4
HĐC
	An

55SH1-3

HPT
	An

55SH1-4

HPT
	Ngọc

55CB-4
HĐC
	An

55SH1-3

HPT
	An

55SH1-4

HPT

	
	C
	Hoàng

55CTP1
HĐC
	Hoàng

55CTP1
HĐC
	Hoàng

55CTP1
HĐC
	Hoàng

55CTP1
HĐC
	Hoàng

55CTP1
HĐC
	Ngọc

55MT2-4
HĐC
	Ngọc

55MT2-4
HĐC


	Ngọc

55MT2-3
HĐC
	An

55SH2-3

HPT
	Ngọc

55MT2-3

HĐC
	An

55SH2-3

HPT
	
	An

55SH2-4

HPT
	An

55SH2-4

HPT


